DANH SÁCH
BẠN LÀO ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN THUỘC BỘ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ, BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

(Kèm theo Thông báo số 220 /TB-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2020 
 của Văn phòng Bộ)

I. Huân chương Độc lập hạng nhì: 2 cá nhân
1. Bà Khemmani PHOLSENA, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào (lần 2);
2. Ông Khammany INTHIRATH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.
II. Huân chương Độc lập hạng ba: 7 cá nhân
1. Ông Bounmy MANIVOUNG, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào;
2. Ông Somchith INTHAMITH, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào;
3. Ông Phanthong PHITTHUMMA, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào;
4. Ông Thongphat INTHAVONG, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
5. Bà Chansavat BOUPPHA, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
6. Ông Chansone SENBOUTTALAT, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
7. Ông Sinava SOUPHANOUVONG, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.
III. Huân chương Hữu nghị: 27 cá nhân
1. Ông Serisamphanh VORACHITH, Nguyên Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Công Thương Lào;
2. Bà Banesaty THEPPHAVONG, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Lào;
3. Bà Chansouk SENGPHACHANH, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương Lào;
4. Ông Phouvieng PHOUGSA, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Công Thương Lào;
5. Ông Saysana SAYAKONE, Vụ trưởng, Vụ Chính sách Ngoại thương, Bộ Công Thương Lào;
6. Ông Soulinhon PHILAVONG, Vụ trưởng, Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Lào;
7. Ông Xaysomphet NORASINGH, Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào; 
8. Ông Bountheung DOUANGSAVANH, Vụ trưởng, Vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công Thương Lào;
9. Ông Manohak RASACHACK, Nguyên Vụ trưởng, Vụ Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp, Bộ Công Thương Lào;
10. Ông Bounthien KEOSIPHA, Nguyên Vụ trưởng, Vụ Quản lý Nội thương, Bộ Công Thương Lào;
11. Ông Laohoua CHEUCHING, Nguyên Vụ trưởng, Vụ Chính sách Ngoại thương, Bộ Công Thương Lào;
12. Ông Xaythideth INTHASONE, Tham tán Kinh tế - Thương mại Lào tại Việt Nam;
13. Bà Khamphaeng SIMMASONE, Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh tra, Bộ Công Thương Lào; 
14. Ông Sysangkhom KHOHTYOTH, Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào;
15. Ông Daovong PHONEKEO, Chánh Văn phòng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
16. Ông Thongkhan PHIMVILAY, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
17. Ông Khamla VICHIDVONGSA, Chánh Thanh tra Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
18. Ông Chanthaboun SOUK ALOUN, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
19. Ông Chansaveng BOUNGNONG, Cục trưởng Cục Chính sách và Kế hoạch Năng lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
20. Ông Keo KHAMPHAVONG, Cục trưởng Cục Địa chất và Chất lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
21. Ông Somphit KEOVICHIT, Cục trưởng Cục Kinh doanh Năng lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
22. Ông Chantho MILATTANAPHENG, Cục trưởng Cục Xúc tiến năng lượng tái tạo, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
23. Ông Sichath BOUTSAKITTILAT, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
24. Ông Khamtan VONGPHANSIPASEUT, Phụ trách Cục Quản lý Mỏ, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
25. Ông Phetsavanh LATTANATHONGXAY, Phó Chánh Văn phòng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
26. Ông Khampaseut THEPPANYA, Phó Tổng Giám đốc Điện lực Lào, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
27. Ông Bounlath VILAYSOUK, Tổng Giám đốc Phát triển chất lượng Lào, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.
IV. Huy chương Hữu nghị: 26 cá nhân
1. Ông Buavanh VILAVONG, Vụ trưởng, Vụ Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp, Bộ Công Thương Lào;
2. Ông Sengphanomchone INTHASANE, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Công Thương Lào;
3. Bà Kingsadone PHETDAOHEUANG, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Lào; 
4. Ông Bunsy DUONGSAVAN, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Lào;
5. Ông Bounpheng SYBOUNHEUANG, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Lào;
6. Ông Aphisid SENGSOURIVONG Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Lào;
7. Bà Vanny SENMANICHAN, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương Lào;
8. Ông Somphong SOULIVANH, Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp, Bộ Công Thương Lào;
9. Ông Samly BOUSADY, Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp, Bộ Công Thương Lào;
10. Ông Khuanchai IEMSOUTHI, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Nội thương, Bộ Công Thương Lào;
11. Ông Sunthon CHANTHIATH, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Nội thương, Bộ Công Thương Lào;
12. Ông Chanhsamone SISAATH, Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào;
13. Ông Dala INDAVONG, Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Lào; 
14. Ông Khemdeth SIHAVONG, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Ngoại thương, Bộ Công Thương Lào;
[bookmark: _GoBack]15. Ông Keomorakoth SIDLAKONE, Phó Vụ trưởng, Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Lào;
16. Bà Latthana DOUANGBOUPHA, Phó Vụ trưởng, Vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công Thương Lào;
17. Ông Matthaphone NALISACK, Phó Trưởng phòng, Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Công Thương Lào;
18. Bà Viengkham VONGDEUN, Phó Chánh Văn phòng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
19. Ông Konthong PHOUNIKHOM, Phó Chánh Văn phòng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
20. Ông Mone PHETPHUTHAI, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
21. Ông Chanthaleth VORLABOUTH, Phó Chánh Thanh tra Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
22. Ông Sanhya SOMVICHITH, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
23. Ông Siphandone VILAYHAK, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Chất lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
24. Ông Soubin SIPHANDONE, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Chất lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
25. Ông Chanthala KEOHAVONG, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Chất lượng, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào;
26. Ông Soukhansak SISOUK, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Địa chất, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào./.














